Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154743134]1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thực tập Học kỳ II, năm học 2025-2026.
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.
- Địa điểm thực hiện dự án: Số 57 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày.
- Hình thức chọn thầu: Chào hàng cạnh tranh.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Nguồn vốn: Học phí.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của các thông tin về hàng hoá do mình cung cấp. Chủ đầu tư có quyền từ chối không chấp nhận hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng hoặc có nguồn gốc không đúng với cam kết trong E-HSDT, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành như hải quan, thuế, môi trường.
	STT
	HÀNG HÓA
	ĐVT
	SL
	 Quy cách

	I
	Khoa Điện
	 
	 
	 

	1
	Dây điện kết nối mạch
	xấp
	30
	có đầu cắm

	2
	Test board
	cái
	50
	MB-102

	3
	Tụ điện 1000uF 16v
	con
	100
	1000uF 16v

	4
	BJT C1815
	con
	100
	 C1815

	5
	SCR BT151
	con
	100
	 BT151

	6
	IC LM317
	con
	100
	LM317

	7
	Diode 1A 1N4007
	con
	500
	1A 1N4007

	8
	Zener 5v6
	con
	500
	5v6

	9
	Đèn LED
	con
	500
	3V

	10
	Điện trở
	con
	1000
	0.25w (nhiều trị số)

	11
	Biến trở
	cái
	100
	20k (dạng volume)

	12
	Pin 9V
	hộp 
	5
	9V

	13
	Pin AA
	hộp 
	5
	1,5V

	14
	Pin AAA
	hộp 
	5
	1,5V

	15
	Dây điện từ 40
	kg
	15
	Nhôm

	16
	Dây điện từ 30
	kg
	15
	Đồng

	17
	Dây điện từ 17
	kg
	15
	Đồng

	18
	Dây VCm 1.5
	cuộn
	20
	Đồng

	19
	Đầu cos chẻ
	bọc
	200
	SV2-4

	20
	Chì hàn
	cuộn
	40
	30g

	21
	Giấy cách điện
	tờ
	30
	3 dem xanh

	22
	Chỉ đai dây
	cuộn
	15
	50 gram

	23
	Băng keo điện
	cuộn
	70
	Nano

	24
	Dây ruột gà
	bọc
	5
	10mm

	25
	Chai xịt đa năng
	chai
	6
	Thông dụng

	27
	Dây rút
	bọc
	20
	50cm

	28
	Dây VCm 2.5
	cuộn
	10
	Đồng

	29
	Đồng hồ VOM số
	cái
	20
	Loại thông dụng

	30
	Đồng hồ VOM kim
	cái
	20
	Loại thông dụng

	II
	Khoa Điện tử
	 
	 
	 

	1
	Mạch đồng Bakelite
	miếng A4
	80
	Khổ A4(210x297mm)

	2
	D718
	con
	500
	TO-3P, Pc = 80W

	3
	B688
	con
	500
	TO-3P, Pc = 80W

	4
	C1815
	con
	1000
	TO-092, 400mW

	5
	C2383
	con
	1000
	TO-092MOD, 9W

	6
	Tụ hóa: 1µF, 2.2µF, 4.7µF, 10µF, 47µF, 100µF/25v
	con
	1800
	1µF, 2.2µF, 4.7µF, 10µF, 47µF, 100µF/25v

	7
	Tụ hóa: 1000µF/50v, 2200µF/50v
	con
	1000
	1000µF/50v, 2200µF/50v

	8
	Tụ gốm: 102, 103, 104, 222, 223, 224, 333
	con
	1000
	102, 103, 104, 222, 223, 224, 333/50v

	9
	Led xanh (5mm)
	con
	500
	5 mm

	10
	Điện trở 0.25W các loại 
(90 giá trị khác nhau)
	con
	5000
	Chân cắm (DIP), 1/4W

	11
	Nhựa thông khô
	bọc
	50
	KL 150g

	12
	Chai xịt đa năng chống rỉ sét
	chai
	50
	RP7 SELLEYS 350g

	13
	Dây điện nhỏ
	kg
	8
	Lõi 0.2 mm2

	14
	Led vàng (5mm)
	con
	500
	5 mm

	15
	Rơle 5.6v, 6v2, 9v, 15v
	con
	800
	5 chân, 5A

	16
	Led 7 đoạn Anod chung
	con
	100
	0.56 inch, DIP

	17
	Led 7 đoạn Katol chung
	con
	100
	0.56 inch, DIP

	18
	IC số các loại (4017, 74192, 7447, 74164, 7404)
	con
	200
	Chân cắm (DIP)

	19
	Que đo đồng hồ 1000V 10A
	bộ
	100
	1000V 10A

	20
	BT151
	con
	100
	600R SCR 12A 600V TO220

	21
	BT136
	con
	100
	600D TO220 TRIAC 4A 600V

	22
	6N60
	con
	100
	TO220 FQPF6N60

	23
	80NF70
	con
	100
	To220 N-CH 70V 80A Kênh N

	24
	IC KA3525A
	con
	30
	DIP16 (Chân cắm)

	25
	K75T60
	con
	30
	IKW75N60T IGBT 75A 600V TO-3P

	26
	IC 741
	con
	200
	Chân cắm (DIP)

	27
	IC 555
	con
	200
	Chân cắm (DIP)

	28
	IC 4558
	con
	200
	Chân cắm (DIP)

	29
	Pin AA
	hộp
	10
	Pin kiềm (Alkaline)

	30
	Pin AAA
	hộp
	10
	Pin kiềm (Alkaline)

	31
	Pin 9v
	hộp
	10
	Pin kiềm (Alkaline)

	32
	1N44148
	con
	300
	450 mW, 100V, DIP

	33
	Rơle 220v
	con
	30
	14 chân, 5A

	34
	Led đỏ (5mm)
	con
	500
	5 mm

	35
	AT89S52
	con
	200
	Chân cắm DIP

	36
	Chì hàn
	cuộn
	30
	500g, 193–191oC

	37
	Panel
	cái
	80
	Board Test MB-102 16.5x5.5cm

	38
	Pin CMOS 
	vĩ
	80
	CR2032 Lithium 3V

	39
	IC ổn áp (7805)
	con
	50
	IC REG LINEAR 5V 1.5A TO220AB

	40
	IC ổn áp (7809)
	con
	50
	IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB

	41
	IC ổn áp (7812)
	con
	50
	IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB

	42
	IC ổn áp (7815)
	con
	50
	IC REG LINEAR 15V 1.5A TO220AB

	43
	IC ổn áp (7905)
	con
	50
	IC REG LINEAR 5V 1.5A TO220AB

	44
	IC ổn áp (7909)
	con
	50
	IC REG LINEAR 9V 1.5A TO220AB

	45
	IC ổn áp (7912)
	con
	50
	IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB

	46
	Cáp tín hiệu âm thanh chống nhiễu chống cháy 2x1.0mm2
	mét
	50
	ALANTEK 301-FRS010-E01P-3SG5(2x1.0mm2)

	47
	IC Khuếch Đại Công Suất LA4440
	con
	50
	IC AUDIO AMP 6W 2CH 14SIP

	48
	Giấy in A4
	gram
	15
	Giấy in A4 định lượng 70gsm 500 tờ

	49
	Hộp mực in
	hộp
	8
	Canon laser đen trắng, Canon LASER SHOT LBP2900

	50
	Nguồn tổ ong 5V 2A
	cái
	5
	Nguồn tổ ong 5V 2A

	51
	Nguồn tổ ong 12V 2A
	cái
	5
	Nguồn tổ ong 12V 2A

	52
	Nguồn tổ ong 24V 10A
	cái
	5
	Nguồn tổ ong 24V 10A

	53
	Nguồn tổ ong 24V 5A
	cái
	5
	Nguồn tổ ong 24V 5A

	54
	Đầu cos chữ Y SV2-5(Xanh, vàng, đỏ, đen: Mỗi loại 5 bọc)
	bọc
	20
	COS CHĨA CHỮ Y SV 2-5

	55
	Đầu cos pin rỗng 0.5 mm2(Xanh, vàng, đỏ, đen: Mỗi loại 5 bọc)
	bọc
	20
	Cos pin rỗng 0.5 mm2

	56
	Đầu cos pin rỗng 4.0
	bọc
	20
	Cos pin rỗng 4.0 mm2 (E4009)

	57
	Đầu cos kim rỗng E7508
	bọc
	20
	Cos pin rỗng 0.75 mm2 (E7508) 

	58
	Cảm biến màu GY-31 (TCS3200)
	cái
	2
	Cảm biến màu GY-31 (TCS3200)

	59
	Load cell 2kg
	cái
	2
	Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 2Kg 24bit HX711

	60
	Mạch khuếch đại loadcell JY-S60 
	bộ
	2
	Mạch khuếch đại loadcell JY-S60 đầu ra 0-5V 0-10V 4-20mA / khuyếch đại loadcell

	61
	Module Relay 4 Kênh 
	bộ
	10
	Module Relay 4 Kênh 24V giao tiếp RS485 Modbus RTU kết nối PLC

	62
	Mạch Opto Cách Ly 8CH
	cái
	10
	Mạch Opto Cách Ly 8CH PC817 Optocoupler Isolation Board

	63
	IRF540
	con
	10
	IRF540 MOSFET N-CH 28A 100V

	64
	Kẹp cá sấu(Đỏ, đen)
	cái
	30
	Đầu Kẹp Cá Sấu 2.8cm Loại Nhỏ

	65
	Kẹp cá sấu(Đỏ, đen)
	cái
	50
	Đầu Kẹp Cá Sấu 4.5cm Loại Lớn

	66
	Đầu Cosse Pin Đặc dẹp Bọc Nhựa
	bọc
	20
	Đầu cos pin dẹp DBV 1.25-14,cos kim dẹt bọc phủ nhựa

	67
	Dây đơn mềm ruột đồng 0.5mm
	mét
	20
	Dây điện đơn mềm VCm-0.5 mm2

	68
	Dây đơn mềm ruột đồng 0.5mm
	mét
	20
	Dây điện đơn mềm VCm-0.75 mm2

	69
	Dây điện mềm 12AWG
	mét
	20
	DÂY ĐIỆN SILICON MÀU ĐỎ 12AWG 4.0 MM2

	70
	Dây 18AWG
	mét
	20
	DÂY ĐIỆN SILICON MÀU ĐỎ 18AWG 0.75 MM2

	71
	Nút nhấn nhả LA38-11 22mm 
	bộ
	20
	Nút nhấn nhả LA38-11 22mm màu đỏ - J5H13

	72
	Nút nhấn nhả LA38-11 22mm
	bộ
	20
	Nút nhấn nhả LA38-11 22mm màu xanh lá - J5H13

	73
	Nút nhấn nhả LA38-11 22mm
	bộ
	20
	Nút nhấn nhả LA38-11 22mm màu vàng - J5H13

	III
	Khoa Động lực
	 
	 
	 

	1
	Rơ le 4 chân
	Cái
	18
	12V- 40A, chân gắn giắc

	2
	Rơ le 5 chân
	Cái
	4
	12V- 40A, chân gắn giắc

	3
	Rơ le 4 chân ghim
	Cái
	10
	12V- 40A, chân cắm

	4
	Cầu chì các loại chân lớn
	hộp
	11
	chân ghim lớn chuẩn 1 hộp 
100 cái gồm các loại 
(5A,10A,15A,20A,25A,30A,40A)

	5
	Cầu chì các loại chân nhỏ
	hộp
	9
	chân ghim nhỏ chuẩn 1 hộp 
100 cái gồm các loại 
(5A,10A,15A,20A,25A,30A,40A)

	6
	Cầu chì các loại chân cụt
	hộp
	6
	chân ghim cụt chuẩn 1 hộp 
100 cái gồm các loại 
(5A,10A,15A,20A,25A,30A,40A)

	7
	Dây điện ô tô
	Kg
	24,5
	Lõi đồng nhiều sợi, đường kính lõi từ 0.25mm đến 0.8mm

	8
	Đầu cos ghim đực 6.3
	Cái
	70
	Vỏ bọc nhựa, đồng 6.3 mm

	9
	Đầu cos ghim đực 4.8
	Cái
	70
	Vỏ bọc nhựa, đồng 4.8 mm

	10
	Đầu cos ghim đực 2.8
	Cái
	100
	Vỏ bọc nhựa, đồng 2.8 mm

	11
	Đầu cos ghim cái 6.3
	Cái
	70
	Vỏ bọc nhựa, đồng 6.3 mm

	12
	Đầu cos ghim cái 4.8
	Cái
	70
	Vỏ bọc nhựa, đồng 4.8 mm

	13
	Đầu cos ghim cái 2.8
	Cái
	100
	Vỏ bọc nhựa, đồng 2.8 mm

	14
	Đầu cos ghim đực 2.0
	Cái
	70
	Đồng 2.0 mm

	15
	Đầu cos ghim cái 2.0
	Cái
	70
	Đồng 2.0 mm

	16
	Chì hàn
	Cuộn
	28
	Cuộn 100 gram

	17
	Mỡ trợ hàn
	Hộp
	13
	 Hộp nhôm, 100 gram

	18
	Nhựa thông
	Gam
	210
	Dùng hàn chì

	19
	Băng keo giấy
	Cuộn
	45
	Hiệu 3M, 24mm x 10m

	20
	Băng keo cách điện
	Cuộn
	84
	NANO, cuộn lớn

	21
	Pin AA
	Hộp
	16
	Pin 1.5V AA

	22
	Pin CR2030
	Vỉ
	11
	Pin CR2030 3V

	23
	Pin vuông
	Hộp
	14
	Pin vuông 9V

	24
	Bugi chân ngắn 14mm
	Cái
	8
	Bugi chân ngắn 14mm

	25
	Bugi chân dài 14mm
	Cái
	16
	Bugi chân dài 14mm

	26
	Bugi chân ngắn 16mm
	Cái
	16
	Bugi chân ngắn 16mm

	27
	Nhớt động cơ
	Can
	11
	Nhớt 15W-40

	28
	Nước làm mát động cơ
	thùng 4l
	7
	nước làm mát động cơ ô tô màu đỏ Forcar red coolant công nghệ OAT 4L

	29
	Bô bin đôi
	Bộ
	1
	Bô bin đôi Toyota Camry 1999

	30
	Ống co nhiệt
	Mét
	21
	Ống co nhiệt 4mm

	31
	Dây điện bắt cọc bình ắc quy ô tô
	Mét
	6
	Dây điện nguồn vỏ dày lõi đồng 16mm

	32
	Ổ khóa điện 4 chân
	Cái
	5
	Ổ khóa điện ô tô 4 chân có xông

	33
	Băng keo 2 mặt
	Cuộn
	4
	Băng keo 2 mặt 3M 20mm dày 0.6mm

	34
	Dung dịch vệ sinh kim phun siêu âm
	Can
	1
	Dung dịch vệ sinh kim phun siêu âm FUEL INJECTION CLEANER ULTRASONIC

	35
	Giắc cắm bắp chuối 2mm
	Cái
	80
	Giắc cắm bắp chuối đực đường kính 2mm chất liệu đồng

	36
	Bộ jack cắm đực cái 2pin
	Bộ
	10
	2.8mm với dây 15cm

	37
	Bộ jack cắm đực cái 6pin
	Bộ
	10
	2.8mm với dây 15cm

	38
	Bộ jack cắm đực cái 9pin
	Bộ
	10
	2.8mm với dây 15cm

	39
	Cổ dê
	cái
	25
	8mm đến 10mm

	40
	Đèn LED
	Túi
	2
	Loại túi 10 bóng, 1.5-3V, Led 5mm.

	41
	Điện trở
	Cái
	60
	1K ohm

	42
	Lọc dầu diesel
	Cái
	1
	Có bơm tay

	43
	Ống dẫn dầu
	mét
	20
	FUEL/OIL HOSE 8mm

	44
	Bạc xéc măng 2AZ
	bộ
	5
	dùng cho động cơ toyota 2AZ-FE

	45
	Bạc lót cổ trục 2AZ
	Bộ
	3
	dùng cho động cơ toyota 2AZ-FE

	46
	Bạc lót cổ biên 2AZ
	Bộ
	3
	dùng cho động cơ toyota 2AZ-FE

	47
	Bạc xéc măng 1NZ
	Bộ
	2
	dùng cho động cơ toyota 1NZ-FE

	48
	Bạc lót cổ trục 1NZ
	Bộ
	2
	dùng cho động cơ toyota 1NZ-FE

	49
	Bạc lót cổ biên 1NZ
	Bộ
	2
	dùng cho động cơ toyota 1NZ-FE

	50
	Giấy cắt ron
	Tờ
	8
	Loại giấy amiang, dầy 1mm

	51
	Bột giặt
	Kg
	19
	Loại bột

	52
	Giẻ lau
	Kg
	74
	Khổ vải từ 0,5 m2

	53
	Bulong bắt nắm qui lát vios 1.5
	Con
	10
	dùng cho động cơ 1NZ-FE 

	54
	Ron máy 2AZ
	Bộ
	2
	dùng cho động cơ Toyota 2AZ

	55
	Ron máy 2Y
	Bộ
	2
	dùng cho động cơ Toyota 2Y

	56
	Keo dán ron máy
	Tuýp
	2
	Tuýp lớn, keo xám 

	57
	Dây curo cam
	Cái
	1
	Hyundai Porte

	58
	Dây curo ngoài
	Cái
	1
	Vios 1.5

	59
	Lọc nhớt động cơ
	Cái
	2
	Vios 1.5

	60
	Chai xịt đa năng chống rỉ sét
	Chai
	60
	Chai xịt RP7 Loại 1 (350g)

	61
	Ron máy 
	Bộ
	1
	Dùng cho xe ô tô có thương hiệu Toyota Vios 1.5 2009/2017

	62
	Bulong các loại
	Bộ
	123
	Loại đầu dù, Dài 20mm, 30mm, 50mm 100mm.M6, M8, M10,M12, M14

	63
	Đai ốc các loại
	Bộ
	8
	M6, M8, M10,M12, M14

	64
	Bơm nước
	Cái
	1
	Dùng cho xe có thương hiệu Toyota Vios 1.5 2017

	65
	Giấy nhám các loại
	Tờ
	170
	Loại vải, khổ lớn có độ nhám từ P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800

	66
	Cọ sắt vệ sinh chi tiết
	Cái
	33
	Cán gỗ, chiều dài cọ 30mm,50mm

	67
	Cọ mềm
	cây
	49
	2inch,3inch,5inch

	68
	Cát xoáy xupap
	Hộp
	26
	Loại 2 ngăn chia ra cát to và cát nhiễn

	69
	Dầu lạnh điều hòa ô tô
	Chai
	6
	Emkarate RL68H( 1lít)

	70
	Gas lạnh
	Bình
	7
	R134a, 3 Kg

	71
	Lọc gió điều hòa ô tô
	cái
	3
	toyota Vios 2019

	72
	Lọc gió điều hòa ô tô
	cái
	3
	chevrolet spark 2014, 1.2

	73
	Pin AAA
	Hộp
	7
	Pin 1.5V AAA

	74
	Dầu trợ lực lái
	chai
	12
	ATF

	75
	Rotuyn lái trong
	cái
	1
	Dùng cho xe ô tô có thương hiệu Toyota Vios 1.5 2009/2017

	76
	Rotuyn lái ngoài
	cái
	1
	Dùng cho xe ô tô có thương hiệu Toyota Vios 1.5 2009/2017

	77
	Cao su càng A 
	cái
	4
	Dùng cho xe ô tô có thương hiệu Toyota Vios 1.5 2009/2017

	78
	Chụp bụi giảm xóc 
	cái
	8
	Dùng cho xe ô tô có thương hiệu Toyota Vios 1.5 2009/2017

	79
	Mỡ bò
	Hộp
	9
	 LITOL 3, 400g

	80
	Cổ dê chụp bụi thướt lái 
	cái
	6
	cổ dê Inox ống siết 27-70mm

	81
	Bơm xăng ngoài
	cái
	2
	bơm nhiên liệu điện ô tô 12V, kiều màng

	82
	Cụm lọc dầu + bơm tay
	cái
	2
	ống dầu 8mm, chân ren 19,5mm

	83
	Lọc xăng ô tô
	cái
	2
	loại 2 đầu, lọc nhựa 

	84
	Bơm truyền nhiên liệu diesel
	cái
	2
	Bơm thấp áp dùng cho bơm PE

	85
	bugi xông
	cái
	4
	12V, hyundai porte100-2010

	86
	Dầu phanh
	Chai
	33
	DOT3.

	87
	Dung dịch vệ sinh hệ thống phanh 
	Chai
	25
	Loại 500ml

	88
	Xylanh phanh chính
	Bộ
	4
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	89
	Xylanh  bánh xe sau phanh tang trống
	Bộ
	8
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	90
	Xylanh  bánh xe sau phanh đĩa
	Bộ
	6
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	91
	Cuppen xy lanh bánh xe trước phanh đĩa
	Bộ
	4
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	92
	Cuppen xy lanh bánh xe sau phanh đĩa
	Bộ
	4
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	93
	Ống dầu phanh
	mét
	5
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	94
	Vòng chụp bụi cụm xy lanh bánh xe phanh đĩa trước
	cái
	2
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	95
	Vòng chụp bụi cụm xy lanh bánh xe phanh tang trống sau
	cái
	2
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	96
	Má phanh đĩa bánh xe trước
	bộ
	3
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	97
	Má phanh đĩa bánh xe sau phanh đĩa
	bộ
	2
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	98
	Guốc phanh đĩa bánh xe sau phanh tang trống
	bộ
	5
	Dùng cho xe ô tô thương hiệu TOYOTA HIACE / TOYOTA VIOS 1.5, MITSUBISHI L303, MAZDA2 2015, Spark 2014

	99
	Mỡ bò hệ thống phanh
	Hộp
	10
	Chịu nhiệt

	100
	Nhớt hộp số thường
	Chai
	2
	GL-4, 80W-90

	101
	Nhớt hộp số tự động
	Thùng 4L
	3
	ATF

	102
	Hộp joang cao su
	Hộp
	1
	chịu dầu, chịu nhiệt, Hôp 27 size,400 chiếc

	103
	Ống nhựa trong
	Mét
	5
	Đường kính (3,4,5,6,8,10) mm

	104
	Cọc bình ắc qui
	Bộ
	2
	Bằng chì hoặc bằng đồng, Đầu tròn, Cọc âm: 15-16mm, Cọc dương: 16-17mm

	105
	Dây cao áp 
	Bộ
	4
	Bộ dây cao áp cho xe Toyota Corolla

	106
	Đầu cos ghim đực 1.2
	Cái
	40
	Đồng 1.2 mm

	107
	Đầu cos ghim cái 1.2
	Cái
	60
	Đồng 1.2 mm

	108
	Giắc cắm bắp chuối đực 910MR
	Chiếc
	60
	Kích thước 4mm

	109
	Giắc cắm bắp chuối cái 910MR
	Chiếc
	40
	Kích thước 4mm

	110
	Bộ chia điện 3A
	Bộ
	1
	 Sử dụng cho động cơ Toyota 3A

	111
	Bộ chia điện 2Y
	Bộ
	1
	 Sử dụng cho động cơ Toyota 2Y

	112
	Công tắc inox tròn nhấn giữ
	Chiếc
	4
	Kích thước 12mm

	113
	Công tắc inox tròn nhấn nhả
	Chiếc
	4
	Kích thước 12mm

	114
	Ổ khóa điện 3 chân
	Cái
	4
	Ổ khóa điện ô tô 3 chân

	115
	Công tắc chính nâng hạ kính
	Chiếc
	1
	Sử dụng cho ô tô có thương hiệu toyota vios 

	116
	Công tắc phụ nâng hạ kính
	Chiếc
	2
	Sử dụng cho ô tô có thương hiệu toyota vios 

	117
	Công tắc Điều khiển gương chiếu hậu
	Chiếc
	2
	Sử dụng cho ô tô có thương hiệu toyota vios 

	118
	Than đề
	Bộ
	3
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	119
	Than máy phát
	Bộ
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	120
	Đế than đề
	Bộ
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	121
	Đế than máy phát
	Bộ
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	122
	Roto máy phát
	Chiếc
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	123
	Roto máy đề
	Chiếc
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	124
	Stato máy phát
	Chiếc
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	125
	Stato máy đề
	Chiếc
	1
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	126
	Bóng đèn 1 tim
	Hộp
	1
	Hộp 10 bóng, Bóng đèn 1 tim 21W 12V/24V, Chân gài

	127
	Bóng đèn 2 tim
	Hộp
	1
	Hộp 10 bóng, Bóng đèn 2 tim 21W 12V/24V, Chân gài

	128
	Bóng đèn xi nhan
	Hộp
	1
	Chân cắm T20 12V 21/5W 2 tim màu cam

	129
	Bóng đèn pha-cos H4
	Cái
	4
	Halogen, 100W/90W, H4

	130
	Còi sò ô tô
	Cái
	4
	Denso, 12V, 1.2W

	131
	Rơle chớp nhan 3 chân
	Cái
	3
	Loại chân cắm, 12V

	132
	Rơle chớp nhan 8 chân
	Cái
	1
	12V, 27W

	133
	Công tắc Hazard
	Cái
	4
	Sử dụng cho xe thương hiệu toyota vios

	134
	Bộ chỉnh lưu
	Bộ
	4
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	135
	Tiết chế
	Chiếc
	4
	Toyota camry 2010, vios 2010, suzuki 500kg

	136
	Cầu chì cao áp HV
	Cái
	5
	Điện áp định mức: 300V – 800V DC (phổ biến 450–600V), Dòng định mức: 50A – 300A (tùy công suất xe)

	137
	IC đánh lửa 5 chân
	Cái
	1
	IC đánh lửa Toyota 5 chân loại rời

	138
	Vòi phun dầu diesel
	Cái
	4
	Kia Bongo3 2005

	139
	Van hằng nhiệt 
	Cái
	1
	Sử dụng cho xe có thương hiệu Vios 1.5 2017

	140
	ECU động cơ 1NZ
	Cái
	1
	ECU động cơ Toyota mã 1NZ- FE

	141
	Điện trở quạt gió điều hòa 
	cái
	4
	chevrolet spark 2014, 1.2

	142
	Điện trở quạt gió điều hòa Escape
	cái
	4
	Escape 2.3 2005-2013

	143
	Hộp sin điều hòa ô tô
	hộp
	2
	Hộp sin điều hoà ô tô 270 chi tiết, bộ gioăng cao su O-Ring 18 size

	144
	Quạt giàn nóng điều hòa 
	cái
	2
	chevrolet spark 2014, 1.2

	145
	Motor quạt lồng sóc 
	cái
	2
	chevrolet spark 2014, 1.2

	146
	Van tiết lưu 
	cái
	3
	toyota Vios 2019

	147
	Van tiết lưu 
	cái
	3
	chevrolet spark 2014, 1.2

	148
	Phin lọc gas 
	cái
	3
	chevrolet spark 2014, 1.2

	149
	Cặp van nạp gas điều hòa
	cặp
	3
	Cặp van nạp gas điều hòa ô tô VT-2507, chân ren 1/4

	150
	Cảm biến áp suất gas 
	cái
	2
	Sử dụng trên xe VIOS 2019

	151
	Điện trở gió điều hòa 
	cái
	2
	toyota Vios 2019

	152
	Van điện từ
	cái
	2
	selenoid dùng cho bơm cao áp VE, 12V, động cơ hyundai porte100-2010

	IV
	Khoa Công nghệ thông tin: 
	 
	 
	

	1
	Giấy A4
	gram
	10
	Giấy in A4 Double A;  Thông số khổ giấy chính xác là 21cm x 29.7cm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 126

	2
	Bình mực máy in
	bình
	5
	Bình mực máy in ESTAR 12A. Mực in Laser

	3
	Cáp mạng CAT5
	Thùng
	3
	305 m

	4
	Cáp mạng CAT6
	Thùng
	2
	305 m

	5
	Đầu mạng RJ45 CAT5
	Hộp
	20
	Hôp/bịt 100 đầu

	6
	Đầu mạng RJ45 CAT6
	Hộp
	7
	Hôp/bịt 100 đầu

	7
	Dây rút nhựa 5x200
	Bọc
	5
	đóng gói: 100 sợi/bịch

	8
	Dây rút nhựa 5x300
	Bọc
	5
	đóng gói: 100 sợi/bịch

	9
	Dây rút nhựa 8x400
	Bọc
	5
	đóng gói: 100 sợi/bịch

	10
	Pin 9V
	Viên
	10
	Lắp cho thiết bị kiểm tra mạng

	11
	Access Point Wi-Fi 6 Gắn Trần AX1800 
	cái 
	4
	574 Mbps trên băng tần 2.4 GHz và 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz đồng thời, tổng tốc độ Wi-Fi 1775 Mbps. Tương đương TP-LINK EAP610

	12
	
	Nguồn PC nhỏ  6Pin + 4Pin (15cm x 8cm x 6.4cm)



	cái 
	5
	[image: ]Phụ kiện điện tử E450 D650 D850 X4660G 6Pin 180W PSU PA-1181-10AC PA-1181-10AB FSP250-20TGPAA/2251-2AB FSP180-10TGBAA

	13
	Nguồn máy tính 500W 24Pin, 2SATA, support Slim ATX
	cái
	2
	Nguồn máy tính để bàn GoldenCom 500W 24Pin, 2SATA, support Slim ATX

	14
	Chuột máy tính 
	con
	7
	Kết nối qua cổng USB,  tính năng tương đương Genius DX120 

	15
	Bàn Phím máy tính 
	cái
	4
	Kết nối qua cổng USB, tính năng tương đương GeniusKB-125 

	V
	Khoa Cơ khí
	 
	 
	 

	1
	Bàn ren M10
	Cái
	7,0
	Bàn ren M10

	2
	Bàn ren M8
	Cái
	5,0
	Bàn ren M8

	3
	Cán dao cắt rãnh 4mm
	Cái
	5,0
	Vuông 25mm, dài 150mm

	4
	Chíp hợp kim
	Mũi
	85,0
	YG6Z C120, dầy x rộng x dài: 5x8x20mm

	5
	Cọ vệ sinh
	Cây
	40,0
	Rộng 50mm

	6
	Dao cắt rãnh 4mm
	Cây
	11,0
	4x18x180mm, HSS

	7
	Dao phay mô đun 2,5
	Cây
	5,0
	Mô đun 2,5, lỗ 27mm

	8
	Dao phay ngón 10mm
	Cây
	1,0
	Đường kính 10mm, dài 75mm, 4 lưỡi cắt, HSS

	9
	Dao phay ngón 12mm
	Cây
	1,0
	Đường kính 12mm, dài 75mm, 4 lưỡi cắt, HSS

	10
	Dao thép gió vuông 12mm
	Cây
	35,0
	12x12x200mm,HSS

	11
	Dao thép gió vuông 6mm
	Cây
	4,0
	6x6x200mm, HSS

	12
	Dầu vệ sinh máy
	Lít
	19,0
	Dầu trắng

	13
	Dung dịch tưới nguội
	Lít
	23,0
	PV cutting OIL

	14
	Dung dịch tưới nguội Blaser
	Lít
	10,0
	Blasocut 2000 Universal

	15
	Mũi dao tiện thô 
	Mũi
	6,0
	Góc mũi dao 80 độ 

	16
	Mũi dao tiện tinh 
	Mũi
	6,0
	Góc mũi dao 55 độ 

	17
	Mũi khoan 16mm
	Mũi
	1,0
	Đường kính 16mm

	18
	Mũi khoan 6,5mm
	Mũi
	1,0
	Đường kính 6,5mm

	19
	Mũi khoan 8,5mm
	Mũi
	4,0
	Đường kính 8,5mm, Hợp kim

	20
	Nhôm hợp kim ø35
	Kg
	15,0
	Đường kính phi 35mm

	21
	Nhớt hộp số máy
	Lít
	20,0
	Nhớt 10

	22
	Ta rô M10
	Cái
	7,0
	Ta rô M10

	23
	Ta rô M8
	Cái
	5,0
	Ta rô M8

	24
	Thép tròn ø14 
	M
	7,5
	Đường kính phi 14mm

	25
	Thép tròn ø35 
	M
	17,0
	Đường kính phi 35mm

	26
	Thép tròn ø40 
	M
	31,8
	Đường kính phi 40mm

	27
	Đá mài dao thép gió
	Viên
	1,0
	D200xd32xT20mm

	28
	Bàn chải sắt
	Cây
	13,0
	Rộng 20mm x Dài 150mm

	29
	Cán búa gỗ
	Cái
	20,0
	Gỗ dài 250mmx100g

	30
	Dao phay ngón 20mm
	Cây
	6,0
	Đường kính phi 20mm

	31
	Giẻ vệ sinh
	Kg
	32,0
	Dài x Rộng: 40x35mm

	32
	Giũa dẹp 6 x 20 x 300
	Cây
	6,0
	Dầy x Rộng x Dài: 6 x 20 x 300mm

	33
	Giũa tròn 6x180mm
	Cây
	6,0
	Đường kính 6mm, dài 180mm

	34
	Kéo cắt tôn theo đường cong
	Cái
	1,0
	Chiều dài 250mm

	35
	Kéo cắt tôn theo đường thẳng
	Cái
	1,0
	Chiều dài 250mm

	36
	Kẹp hàn điện
	Cái
	15,0
	Dài 230mm, 300A

	37
	Khí hàn Axetylen (đổi chai)
	Chai
	4,0
	Chai 4kg

	38
	Khí Oxy (đổi chai)
	Chai
	4,0
	Chai 8kg

	39
	Khung cưa
	Cái
	3,0
	Chiều dài 300mm

	40
	Kính màu
	Cái
	15,0
	DxR: 80x40

	41
	Kính trắng
	Cái
	15,0
	DxR: 80x40

	42
	Lưỡi cưa thép 2 mặt
	Cái
	8,0
	Dài 300mm

	43
	Mặt nạ hàn cầm tay
	Cái
	10,0
	Size kính: 108x51mm 

	44
	Mũi khoan tâm
	Mũi
	2,0
	d4 x 60ﾟx D10 

	45
	Nhôm hợp kim dầy 30
	Tấm
	5,0
	DxRxC: 100x100x30

	46
	Que hàn 3,2mm
	Kg
	145,0
	Đường kính 3,2mm

	47
	Que hàn đồng 3mm
	Kg
	3,0
	Đường kính 3mm

	48
	Thép la
	Kg
	225,0
	La 160x40x4mm

	49
	Thép tròn phi 6
	Kg
	20,0
	Phi 6mm

	50
	Thép tròn ø22
	M
	4,0
	Đường kính phi 22mm

	51
	Thép tròn ø25 
	M
	38,7
	Đường kính phi 25mm

	52
	Thép tròn ø30
	M
	1,5
	Đường kính phi 30mm

	53
	Thép tròn ø60
	M
	3,3
	Đường kính phi 60mm

	54
	Thép vuông 25mm
	M
	16,5
	Vuông 25x25mm

	55
	Tôn kẽm
	Tấm
	8,0
	1mx2mx0,5mm

	V
	Khoa CNNL
	 
	 
	 

	1
	Ống đồng 6 
	m
	75
	dày 0.7mm, 1 cuộn =15met

	2
	Ống đồng 10 
	m
	30
	dày 0.7mm, 1 cuộn =15met

	3
	Ống đồng 12 
	m
	45
	dày 0.7mm, 1 cuộn =15met

	4
	Dây đơn mềm 1.5mm
	m
	30
	VCm 1.5

	5
	Dây đơn mềm 
	m
	400
	VCm 1.0(nhiều màu)

	6
	Băng keo điện 
	cuộn
	80
	màu đen

	7
	Cos chẻ
	bọc
	45
	1.25 có nhựa cách điện

	8
	Gas lạnh 
	Bình 
	2
	R22 x13.6kg

	9
	Gas lạnh 
	Bình 
	3
	R410x11.3kg

	10
	Băng keo điện 
	Cuộn
	30
	Màu trắng

	11
	CB 1 pha 2 cực
	cái
	15
	16A

	12
	Dây đo áp suất
	Bộ
	10
	Áp suất 500-800psi (R22)

	13
	Que hàn bạc
	cây
	60
	1.3x3.2x457mm

	14
	Pin tiểu
	Viên
	60
	loại AA

	15
	Pin tiểu
	Viên
	45
	loại AAA

	16
	Ổ cắm điện 3 lỗ
	cái
	15
	10A-220v

	17
	Dây rút nhựa
	bọc
	15
	20cm

	18
	Dây rút nhựa
	bọc
	15
	30cm

	19
	Dầu lạnh
	lít
	4
	gas R22

	20
	Băng keo giấy
	Cuộn
	5
	Bảng rộng 5cm

	21
	Van nạp gas R410
	Cái
	5
	đầu đực 1/4, đầu cái 5/16

	22
	Que đo VOM
	Bộ
	5
	10A-1000V

	23
	Cầu chì
	Cái
	5
	10A-250V

	24
	Bảng điện
	Cái
	5
	20x30

	25
	Dây cáp
	m
	90
	CV 6.0

	26
	Dây đơn cứng
	m
	90
	VC 2.0

	27
	Chì hàn
	cuộn
	5
	loại 0,8mm

	28
	Phích cắm
	Cái
	15
	10A-250V

	29
	Ống gen cách điện
	sợi
	15
	1mm

	30
	Ống gen cách điện
	sợi
	15
	2mm

	31
	Ống gen cách điện
	sợi
	15
	3mm

	32
	Ống gen cách điện
	sợi
	15
	4mm

	33
	Dây điện từ 
	Kg
	5
	dây đồng d30

	34
	Dây điện từ 
	Kg
	5
	dây đồng  d40

	35
	Dây điện từ 
	Kg
	5
	dây đồng  d50

	36
	Phim cách điện
	tờ
	15
	3 dem

	37
	Giấy cách điện
	Tờ
	7
	(0,3x400x1000) màu xanh

	38
	Dây đai quấn Motor
	cuộn
	1
	2mm ( 1kg)

	39
	Cos pin rỗng E1508
	bọc
	5
	1.5 mm2

	40
	Cos pin rỗng E2508
	bọc
	3
	2.5mm2

	1
	Đô mi nô
	Cái
	40
	25A-6P

	2
	Đô mi nô
	Cái
	50
	25A-12P

	3
	Nút nhấn đôi ON/OFF
	bộ
	6
	3A-250V

	4
	Ximili
	kg
	10
	Bảng rộng 8cm

	5
	Van 2 ngã 6
	cái
	10
	Dùng cho ống đồng Phi 6

	6
	Van 2 ngã 10
	cái
	10
	Dùng cho ống đồng Phi 10

	7
	Van 3 ngã 12
	Cái
	10
	Dùng cho ống đồng Phi 12

	8
	đầu hàn nối ống đồng 6(đầu đực)
	cái
	15
	Dùng cho ống đồng Phi 6

	9
	đầu hàn nối ống đồng 10(đầu đực)
	cái
	15
	Dùng cho ống đồng Phi 10

	10
	đầu hàn nối ống đồng 12(đầu đực)
	cái
	15
	Dùng cho ống đồng Phi 12

	11
	Ống gen cách nhiệt 
	m
	15
	đôi 6/10

	12
	Ống gen cách nhiệt 
	m
	60
	đôi 6/12


	Ghi chú:
- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; 
- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.
- Nhãn hiệu, model, công nghệ, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, công nghệ (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư, tổ chuyên gia sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
1.3. Các yêu cầu khác
- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Thực hiện kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì CĐT có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, CĐT có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
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